
1
Phí mở tài khoản
Account opening fee

Miễn phí
Free

2
Phí đóng tài khoản
Account closing fee

100.000 đồng/tài khoản
  VND 100,000/account

1
Khách hàng tự giao dịch

Self-trading Customers

 0%
(Chưa bao gồm phí trả Sở giao dịch/ Excluding Stock

Exchange fee)

2
Trường hợp khác

Other case
Thỏa thuận

Negotiate

1

Nộp tiền vào Tài khoản giao dịch
chứng khoán tại JBSV/ 

Deposit money into the Stock Trading
Account at JBSV

Theo quy định của các ngân hàng/
According to banks' regulations

2
Rút tiền ra Tài khoản ngân hàng/

Withdraw to Bank account
Miễn phí

Free

I. PHÍ ĐÓNG-MỞ TÀI KHOẢN/ ACCOUNT OPENING – CLOSING FEES

III. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÔNG THƯỜNG/  REGULAR SECURITIES TRADING FEES

II. PHÍ GIAO DỊCH TIỀN/ MONEY TRANSACTION FEES
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IV. PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH/ FINANCIAL SERVICES FEES

1
Sản phẩm Basic Margin

Basic Margin product

Phí giao dịch: 0% (Chưa bao gồm phí trả Sở
giao dịch) 

      Transaction fee: 0% (Excluding fees paid to the 
      Exchange) 

Lãi suất ký quỹ: 9,7%/năm
      Margin interest rate: 9.7%/year

Lãi suất quá hạn: 14,55%/năm
      Overdue interest rate: 14.55%/year

2
Sản phẩm Zero 9

Zero 9 product

Lãi suất ký quỹ: miễn lãi hoàn toàn trong 9
ngày đầu tiên. Từ ngày 10 trở đi, lãi suất
12%/năm

       Margin interest rate: Free for the first 9 days. 
       From the 10th day, the interest rate is 12%/year.

Phí giao dịch: 0,15%
       Transaction fee: 0.15%

Lãi suất quá hạn: 18%/năm
      Overdue interest rate: 18%/year

3
Phí gia hạn nợ

Loan extension fee
0,5%/giá trị gia hạn
0.5%/loan extended

4
Ứng trước tiền bán chứng khoán

Cash advance fee
9,7%/năm
9.7%/year
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V. PHÍ LƯU KÝ/ SECURITIES DEPOSITORY FEES

1
Phí lưu ký (Cổ phiếu, chững chỉ quỹ,

chứng quyền)
Securities depository fee

0,27 đồng/1 cổ phiếu, chững chỉ quỹ, chứng
quyền / tháng
VND 0.27/1 share, fund certificate, covered
warrant/month

2
Phí lưu ký Trái phiếu

Bond depository fee

0,18 đồng/TP/ tháng
Tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu
VND 0.18/1 bond/month
Maximum VND 2,000,000/month/bond code

3
Phí chuyển khoản chứng khoán bán

Transfer securities for payment of sell
securities transactions

0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển
khoản/1 mã chứng khoán

      0.3 VND/ 1 stock/ 1 transfer/ 1 stock code 
Tối thiểu 1 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã
chứng khoán

      Minimum VND 1/ 1 transfer/ 1 stock code
Tối đa 300.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1
mã chứng khoán)

      Maximum VND 300,000/ 1 transfer/ 1 stock code

4

Phí chuyển khoản chứng khoán
sang thành viên lưu ký khác

Fee for securities transfer to another
depository member

0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển
khoản/1 mã chứng khoán

      0.3 VND/ 1 stock/ 1 transfer/ 1 stock code 
Tối thiểu 1 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã
chứng khoán

      Minimum VND 1/ 1 transfer/ 1 stock code
Tối đa 300.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1
mã chứng khoán)

      Maximum VND 300,000/ 1 transfer/ 1 stock code
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